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Điểm:  ____________/15____      Tên:  ______________________________________ 
 

Bài học số 14:  Phụ âm  G, Gh 

Lesson 14:   Consonants  G, Gh 
 

Chương Trình cho ngày hôm nay (Agenda for today): 
 

  1/  Ôn và tập đọc bài làm.  (review and practice reading homework) 
  2/  Sinh hoạt trong lớp.  (class activities) 
   

Giờ nghỉ giải lao  (Break Time):     15 phút 
 

 3/  Em học bài mới:  Phân biệt và cách dùng phụ âm G, Gh  
                 Learn new lesson:  (Rules of using consonants G, Gh) 
 

Nộp bài làm  (Turn in Homework): 
 

• Nộp bài làm của tuần vừa qua.   (Turn in homework from last Saturday) 
 

************************************************************************ 
 

Ghi Chú:   Xin phụ huynh giúp các em làm bài và học bài trước khi đến lớp.   
                    Vui lòng dẫn các em đến lớp học và đón các em về đúng giờ. 
 
 

Notes:       Please help your child to study and complete homework for the class. 
                    Students must come to class on time and be promptly picked up afterwards. 
 

************************************************************************   
 

Bài làm ở nhà  (Homework):  
 

• Nộp bài làm vào tuần tới.  (Need to turn in homework by next Saturday) 
 

• Em phải tập đọc.  Biết phân biệt và dùng chính xác các phụ âm đơn và 
ghép cho bài kiểm vào tuần tới.  Trả bài học thuộc lòng ca dao tục ngữ. 

 

 (Practice reading, and know the rules of using consonants G, Gh for a quiz.   
Recite Vietnamese proverbs on next Saturday) 

      

Xin phụ huynh ký tên sau khi em làm bài xong, thuộc bài làm và bài đọc. 
Please sign below after your child knows how to read, write, and complete the homework. 
 

Phụ huynh ký tên và góp thêm ý kiến nếu cần:  (Sign and provide comments if needed) 

 
____________________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________ 
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Phụ âm “G” ghép với các vần khởi đầu bằng âm:  a, ă, â, o, ô, ơ, u, ư 
Phụ âm “Gh” ghép với các vần khởi đầu bằng âm:  i, e, ê 

 

Consonant “G” goes with vowels begin with:  a, ă, â, o, ô, ơ, u, ư 
Consonant “Gh” goes with vowels begin with:  i, e, ê 
 

Em tập đọc 
 

 

Gội 
(to wash hair) 

        

 

Gạch 
(brick) 

 

 

   

      
 

 

Gối 
(pillow) 

         

 

Gấu 
(bear) 

           
 

Gái 
(girl) 
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Ghi 
(to record, to write down) 

 

 

           

 

Ghim 
(to pin, to fasten something with 

a pin) 

     
 

Ghẹo 
(to tease) 

         

 

Ghét 
(to dislike, to hate) 

      

 

Ghê  
(horrible, awful, frightful) 

 

 

Em tập đọc và viết chữ  (Practice reading and writing): 

 
gội:   _________  _________   _________    _________ 

 

gạch: _________  _________   _________    _________ 

 

gối:    _________  _________   _________    _________ 

   

gấu:   _________  _________   _________    _________ 

  

gái:    _________  _________   _________    _________ 

 

ghẹo:  _________  _________   _________    _________ 
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ghét:   _________  _________   _________    _________ 

 

ghi:    _________  _________   _________    _________ 

 

ghim: _________  _________   _________    _________ 

 

ghê:   _________  _________    _________     _________ 
 
Em khoanh tròn những chữ đúng và viết vào chỗ trống.  Em tập đọc câu: 
Circle the correct word and write it in the blank.  Practice reading the sentences.   

 

1.  Má ____________ đầu cho em.    (gội,  ghội) 
 

2.  Em __________ số trên giấy.    (ghi,  gi) 

 

3.  ____________  ngủ êm quá.     (ghối,  gối) 
 

4.  Bé ___________ ăn nho khô.     (gét,  ghét) 

 

5.  Con gấu dữ __________ sợ.     (gê,  ghê) 

 

6.  Chị Thu ___________ em Tú khóc.      (gẹo,  ghẹo) 

 

7.  Con ____________ bự.      (ghấu,  gấu) 

 

8.  Nhà xây ____________ đỏ.      (gạch,  ghạch) 

 

9.  Ba ____________ lịch trên tường.       (ghim,  gim) 

 

10.  Con ___________ thích mặc áo đầm.      (ghái,  gái) 
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Khoanh tròn những phụ âm cho đúng và viết vào hàng trống.   
Circle the correct consonant and write it in the blank. 
 

 
 

Em học thuộc lòng câu ca dao tục ngữ.   
Memorize famous Vietnamese proverbs  
 

“Cá không ăn muối cá ươn, 

Con cãi cha mẹ trăm đường con hư.” 
 

“As unsalted fish is soon rotten, 

so the disobedient child will be spoiled” 


